[bookmark: _Hlk123823307]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
˗	 Tên gói thầu: Trang bị Thiết bị đo khí thải động cơ xăng và diesel cho Phòng VAQ
˗	 Chủ đầu tư: Cục Đăng kiểm Việt Nam
˗	 Địa điểm thực hiện: Số 18 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội
˗	 Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk152339741]- Yêu cầu về Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 trở đi, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, xuất xứ thuộc nhóm nước Liên minh Châu Âu (EU). 
- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, hư hỏng, …, nhà thầu phải có mặt tại nơi giao hàng trong thời gian 24 giờ với đầy đủ phụ kiện thay thế, sửa chữa. Toàn bộ các chi phí cho việc bảo hành hàng hóa trong gói thầu (trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc lỗi do nhà sản xuất) do nhà thầu chi trả. Tất cả sản phẩm hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn và theo quy định của nhà sản xuất, còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem nhãn, mác sản phẩm.
- Chi phí phương tiện, đi lại cho việc bảo hành, khắc phục các sự cố hư hỏng trong thời gian bảo hành nhà thầu tự chịu trách nhiệm;
- Nhà thầu phải cam kết thiết bị sản xuất chính hãng, thông số kỹ thuật đầy đủ và phải bao gồm đầy đủ phụ kiện kèm theo.
- Nhà thầu phải cam kết sẽ xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa (CO); cam kết xuất trình giấy chứng nhận chất lượng của hàng hóa (CQ) (đối với hàng hóa trong nước, nhà thầu phải cam kết xuất trình giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng).
[bookmark: _Hlk18567263]- Nhà thầu cung cấp các tài liệu catalog hoặc giấy tờ tương đương của Nhà sản xuất trong E-HSDT để chứng minh chất lượng của hàng hóa, các thông số kỹ thuật phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì các tài liệu nêu trên phải được công chứng dịch thuật;
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 



	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	2
	










Thiết bị đo khí thải động cơ xăng và Diezel
(SL:14 cái)
	Thiết bị đo khí thải động cơ xăng và Diezel (hoặc tương đương)
Xuất xứ: Liên minh Châu Âu (EU).
Cấu hình kỹ thuật thiết bị tương đương như sau: 
Model: AVL DITEST MDS 418 INT (VS8968) 
Hãng sản xuất: AVL
Chất lượng mới 100%
Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Bao gồm:
1. Cảm biến từ đếm tốc độ vòng quay (BO2338 Magnetic Sensor 490/492): 01 Bộ
2. Cáp lấy nguồn điện thông qua thiết bị Gas 1000 (BV8056
 Supply Cable AUX via GAS 1000): 01 Bộ
3. Bộ thu thập dữ liệu DITEST AUX (BO7795 AVL DITEST AUX 2000 BT): 01 Bộ
	Thông số đo (tùy chọn)
	Phạm vi đo

	Loại động cơ
	Động cơ xăng và Đi-ê-zen 4 thì

	Tốc độ động cơ Đi-ê-zen
	Từ 400 đến 6000 vòng/phút

	Tốc độ động cơ xăng
	Từ 400 đến 8000 vòng/phút

	Dải tốc độ quay
	Tốc độ không tải 400 ... 1.200 vòng/phút
RPM cao  1.700 ... 6.000 vòng/phút

	Tín hiệu đầu vào
	Cảm biến từ tính AVL DITEST

	Nhiệt độ dầu
	-10 .... 145 °C

	Tín hiệu đầu vào
	Đầu dò nhiệt độ dầu AVL DITEST

	Điều kiện môi trường
	

	Dải nhiệt độ hoạt động
	+4 ... +40 °C

	Dải nhiệt độ bảo quản
	-20 ...+50 °C

	Độ ẩm
	10 ... 90% không ngưng tụ

	Kết nối
	

	Đầu nối AVL DiSPEED 492
	-Kết nối DISPEED 490/492 bên ngoài

	Đầu nối cảm biến kép AVL
	-Kết nối cho cảm biến từ tính 

	Đầu dò nhiệt độ dầu
	-Kết nối đầu dò nhiệt độ dầu (Art.Nr.:)

	Truyền thông
	USB, giao tiếp không dây

	Kích thước/ Cân nặng
	

	Kích thước
	235 x 162 x 60 (W x H x D) (Rộng x Cao x Sâu)

	Cân nặng
	0,8 kg


4. Thiết bị đo khí GAS 1000 Model 2310 BT MID (BO8053 GAS 
1000 MODEL 2301 BT MID): 01 Bộ
	Tổng quan

	Thời gian khởi động
	Khoảng 2 phút

	Nhiệt độ hoạt động
	5 ... 40 °C 

	Nhiệt độ lưu trữ
	0 … 50°C 

	Độ ẩm
	10 ... 90 % không ngưng tụ

	Kích thước
	344 x 252 x 85 (W x H x D) 

	Khối lượng
	2.2 kg 

	Kết nối
	USB, truyền thông không dây, RS 232 (giao tiếp AK)

	Chứng nhận
	2014/32/EU (MID); OIML R99 Class 0

	Nguồn cấp

	Điện áp vào
	Thông qua AVL DiTEST CDS Basic Unit: 11..25 V DC 

	Công suất tiêu thụ
	Khoảng 20 VA



	Khí đo được
	Dải đo
	Độ phần giải
	Độ chính xác

	CO
	0 ... 15 % vol 

	0,01 % vol. 

	< 0,6 % vol: ± 0.03 % vol 
≥ 0,6 % vol: ± 5 % o. M. 

	CO2
	0 ... 20 % vol. 
	0,01 % vol. 
	< 10 % vol: ± 0.5 % vol 
≥ 10 % vol: ± 5 % o. M. 

	HC
	0 ... 30.000 ppm vol. 
	≤ 2.000: 1 ppm vol. 
	< 200 ppm vol: ± 10 ppm vol 
≥ 200 ppm vol: ± 5 % o. M. 
≥ 10000 ppm vol: ± 10 % o. M. 

	O2
	0 ... 25 % vol. 
	0,01 % vol. 
	< 2 % vol: ± 0.1 % vol
≥ 2 % vol: ± 5 % o. M. 

	Lambda
	0 ... 9.999 
	0,001 
	Calculated from CO, CO2, HC, O2 


5. Bộ cấp nguồn DC KR – 67 (Không bao gồm cáp nguồn AC) 
(BV7589 KR-067 Power Supply Package): 01 Bộ
6. Modun kết nối Bluetooth cho Dismoke480 (BO7719 Bluetooth Module 
DiSMOKE 480): 01 Bộ
7. Máy đo khói DiSMOKE 480 (BO7092 DiSmoke 480): 01 Bộ
	Thông số kỹ thuật

	Nguyên lý đo
	Đo hấp thụ triệt tiêu

	Nhiệt độ hoạt động
	+5 ... +40 °C

	Nhiệt độ lưu trữ
	-20 ... +60 °C

	Độ ẩm
	không quá 90%, không ngưng tụ

	Điện áp danh định
	230 VAC

	Dải điện áp
	85 - 264 VAC

	Tần số
	47 ... 63 Hz

	Công suất tiêu thụ
	Khoảng 78 VA (bao gồm gia nhiệt)

	Kích thước
	395 x 285 x 136 (W x H x D)

	Cân nặng
	3,5 kg

	Kết nối
	RS232; truyền thông không dây



	Buồng đo độ đục

	Gia nhiệt buồng đo
	100 °C

	Chiều dài ống đo
	215 mm ± 2 mm

	Nhiệt độ khí thải tối đa có thể đo được
	200 °C

	Độ đục
	-Dải đo: 0...99,9%
-Độ phân giải: 0,1%

	Hấp thụ (giá trị-k)
	-Dải đo: 0...9,99%
-Độ phân giải: 0,01l/m


8. Vỏ thiết bị MDS 418 (BG7444 Case Basic MDS418): 01 Bộ
9. Đầu dò nhiệt độ dầu 1000mm (BV7007 Oil-Temp-Probe 1000mm): 01 Bộ
10. Ống thu mẫu khí thải Diesel dài 1.8m (BO7011 Exhaust Probe 
Diesel 4000 1.8M): 01 Bộ
11. Cáp USB kiểu đầu A/B 90° dài 2m (EX7097 Cable USB Typ A/B 90° 2M): 01 Bộ
12. Cáp USB nối dài 4.5 mét (EX7536 Cable USB Extension 4.5M): 01 Bộ
13. Cáp USB kiểu đầu A-B dài 0.3 mét (EX7029 Cable USB Typ A-B 0,3M): 01 Bộ
14. Tấm để từ cho cảm biến từ tính đo tốc độ vòng quay (ZG8237
 Magnetic plate for Magnetic sensor): 01 Bộ



- (*) Tương đương được định nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên.
- Bất cứ thương hiệu, nhãn hiệu, mã hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu về kỹ thuật đều mang tính minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo hàng hóa có tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, mỹ thuật, kiểu dáng, chức năng sử dụng “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu ở trên. Trường hợp nhà thầu đề xuất hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn phải cung cấp tài liệu chứng minh đi kèm bảng so sánh thông số kỹ thuật.
1.3. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu phải cam kết giá chào thầu của nhà thầu đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: Tập huấn chuyển giao công nghệ, sử dụng máy móc; chi phí vận chuyển, lắp đặt (đã bao gồm vật tư và vật tư phụ khác) chạy thử, bảo hành, bảo trì..., thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí nhập khẩu, thuế phí khác theo quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam hiện hành.
- Nhà thầu phải cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, vận hành thử nghiệm, chạy thử tất cả các hàng hóa là thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng và của nhà sản xuất.
- Nhà thầu phải cam kết chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, đào tạo, chuyển giao công nghệ tất cả các hàng hóa là theo đúng yêu cầu của hợp đồng và của nhà sản xuất.
- Nếu nhà thầu cung cấp hàng không đúng theo danh mục, quy cách chào thầu thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và nhà thầu phải cung cấp lại đúng theo đúng danh mục hàng hóa đã chào thầu (mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu). Trường hợp nhà thầu không đáp ứng về cung cấp hàng hóa theo danh mục chào thầu thì Chủ đầu tư có quyền hủy hợp đồng và mời nhà thầu khác cung cấp, mọi chi phí liên quan đến gói thầu sẽ do Nhà thầu chịu trách nhiệm. 
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ. 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Thời gian, địa điểm: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư
- Cách thức tiến hành:
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
• Kiểm tra về chủng loại hàng hóa
• Thông số kỹ thuật của thiết bị
• Ký mà hiệu nhãn mác
• Xuất xứ
• Phụ kiện kèm theo thiết bị
- Chi phí kiểm tra, thử nghiệm (nếu có): Do nhà thầu tự chi trả.
- Cách thức xử lý đối với các hàng hóa là thiết bị không đạt yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm: Nhà thầu phải thay thế các hàng hóa là thiết bị không đạt yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm.


Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT   Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT     Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật   Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:   1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu   ˗     Tên gói thầu:  Trang bị Thiết bị đo khí thải động cơ xăng và diesel cho Phòng  VAQ   ˗     Chủ đầu tư: Cục Đăng kiểm Việt Nam   ˗     Địa điểm thực hiện:  Số 18 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội   ˗     Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.   1.2. Yêu cầu về kỹ thuật   -   Yêu cầu về Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng,  s ản xu ất t ừ   n ăm 2025 tr ở  đi,  có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, xuất xứ thuộc nhóm nước  Liên minh Châu Âu  (EU) .    -   Trường hợp hàng hóa bị lỗi, hư hỏng, …, nhà thầu phải có mặt tại nơi giao  hàng trong thời gian 24 giờ với đầy đủ phụ kiện thay thế, sửa chữa. Toàn bộ các chi  phí cho việc bảo hành hàng hóa trong gói thầu (trường hợp lỗi kỹ thuật hoặc lỗi do  nhà sản xuất)   do nhà thầu chi trả. Tất cả sản phẩm hàng hóa phải được đóng gói theo  tiêu chuẩn và theo quy định của nhà sản xuất, còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên  tem nhãn, mác sản phẩm.   -   Chi phí phương tiện, đi lại cho việc bảo hành, khắc phục các sự cố hư hỏng  trong thời gian bảo hành nhà thầu tự chịu trách nhiệm;   -   Nhà th ầ u ph ả i cam k ế t thi ế t b ị   s ả n xu ấ t chính hãng, thông s ố   k ỹ   thu ậ t đ ầ y đ ủ   và ph ả i bao g ồ m đ ầ y đ ủ   ph ụ   ki ệ n kèm theo.   -   Nhà th ầ u ph ả i cam k ế t s ẽ   xu ấ t trình gi ấ y ch ứ ng nh ậ n xu ấ t x ứ   c ủ a hàng hóa  (CO); cam k ế t xu ấ t trình gi ấ y ch ứ ng nh ậ n ch ấ t lư ợ ng c ủ a hàng hóa (CQ) (đ ố i v ớ i  hàng hóa trong nư ớ c, nhà th ầ u ph ả i cam k ế t xu ấ t trình gi ấ y ch ứ ng nh ậ n ch ấ t lư ợ ng  xu ấ t xư ở ng).   -   Nhà thầu cung cấp các tài liệu  catalog hoặc giấy tờ tương đương  của Nhà sản  xuất trong E - HSDT để chứng minh chất lượng của hàng hóa, các thông số kỹ thuật  phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E - HSMT. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác tiếng  Việt thì các tài liệu nêu trên phải được công chứng dịch thuật;   Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ  liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:       

